
 

 

* Cách tiến hành: (HĐ cả lớp) 

Việc 1: Nhận xét: 
- Nêu bài toán 1: Có 6 ô vuông chia 
thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có 
mấy ô vuông? 
+ Nêu phép tính để tìm số ô vuông 
mỗi nhóm? 
+ Hãy nêu tên gọi của thành phần 
và kết quả trong phép tính chia  
6 : 2 = 3 
- Nêu bài toán 2: Có 6 ô vuông chia 
đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 
ô vuông. Hỏi chia được mấy nhóm 
như thế? 
+ Nêu phép tính tìm số nhóm chia 
được? 
+ 2 là gì trong phép chia? 
+ 6,3 là gì trong phép chia? 
=>GVKL: 2 = 6 : 3, hay có thể nói, 
“số chia bằng SBC chia cho thương” 
Việc 2: Tìm số chia chưa biết: 
- Ghi bảng: 30 : x = 5   
 
+ X là gì trong phép chia? 
+ 30 là gì, 5 là gì trong phép chia? 
+ Muốn tìm X ta làm thế nào? 
 
+ Vậy số chia bằng mấy?  
=> Muốn tìm số chia ta làm như thế 
nào? 
*GVKL: Trong phép chia hết, 
muốn tìm số chia ta lấy số bị chia 
chia cho thương 

- 1 HS nêu lại bài toán 
 
 
- 6 : 2 = 3 (ô vuông) 
 
- 6 là số bị chia, 2 là số chia, 3 là thương. 
 
 
 
- HS đọc lại 
 
 
 
- 6 : 3 = 2 (nhóm) 
 
- Số chia 
- 6 là số bị chia; 3 là thương 
 
 
 
- HS tự làm ra nháp, 1 HS làm bảng lớp 
- Chia sẻ kết quả trước lớp: 
+ X là số chia 
+ 30 là SBC, 5 là Thương 
+ Lấy 30 : 5 
- HS đọc kết quả đã làm 
+ Bằng 6 
- Lấy số bị chia chia cho thương. 
 
- Một số HS nhắc lại 

2. HĐ thực hành (16 phút): 
* Mục tiêu: Củng cố kỹ năng tìm số bị chia, thừa số chưa biết và số chưa chưa biết. 
Rèn kỹ năng tính nhẩm.  
* Cách tiến hành:  



 

 

Bài 1: (Cả Lớp) 
- Trò chơi: Truyền điện 
 
Bài 2: (Cá nhân - Cặp - Lớp) 
- Yêu cầu HS xác định tên thành 
phần và kết quả của từng phép tính 
trước khi tính. 
- Gợi ý làm bài: 
+ Câu a, b, c, d có đặc điểm gì 
chung? 
+ Muốn tìm số chia ta làm thế nào? 
+ Câu e) có thành phần nào chưa 
biết? 
+ Muốn tìm SBC ta làm thế nào? 
+ Câu g) yêu cầu tìm gì? 
+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm 
thế nào? 
 
 
 
Bài 3: (BT chờ - Dành cho đối tượng 
hoàn thành sớm - M3, M4) 
- GV kiểm tra, đánh giá riêng từng 
em: 
+ Muốn thương lớn nhất thì số chia 
phải như thế nào? 
+ Muốn thương bé nhất thì số chia 
phải như thế nào? 

 
- Học sinh nối tiếp nhau nêu kết quả timhs 
nhẩm của các phép tính 
 
- HS trả lời 
 
 
 
+ Đều có số chia chưa biết. 
 
+ Lấy SBC chia cho thương. 
+ SBC chưa biết 
 
+ Lấy thương nhân với SC 
+ Tìm thừa số chưa biết 
+ Lấy Tích chia cho thừa số kia 
 
- HS làm cá nhân  
- Chia sẻ cặp đôi  
- Chia sẻ kết quả trước lớp 
- HS tự làm bài rồi báo cáo sau khi hoàn 
thành. 
 
 
+ SC phải bé nhất => SC là 1.  
Ta có: 7 : 1 = 7 
+ SC phải lớn nhất => SC là 7.  
Ta có 7 : 7 = 1 

3. HĐ ứng dụng (1 phút)  
 
 
4. HĐ sáng tạo (1 phút)  

- Về xem lại bài đã làm trên lớp. Tìm các bài 
toán có số chia chưa biết trong Toán 3 để 
làm. 
- Tìm số chia, biết SBC là 7, thương là 3, dư 
1  
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THỂ DỤC: 

ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 



 

 

- Biết cách tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang  
- Biết cách di chuyển hướng phải, trái 
- Bước đầu biết di chuyển hướng phải, trái  
- Trò chơi “Chim về tổ ”. Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi được  

2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng vận động. Tham gia chơi TC đúng luật, chủ động, sáng 
tạo. 
3. Giáo dục: Tham gia tập luyện nghiêm túc, tích cực, tự giác. 
4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL tự giải quyết vấn đề, NL tự 
chăm sóc và phát triển sức khỏe. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 

- Địa điểm: Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn. 
- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi. 

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 
 

TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 

P
hầ

n 
m

ở 
đầ

u 

- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu 
cầu giờ kiểm tra 

- Cho cả lớp chạy thành một hàng dọc 
xung quanh sân tập 

- Khởi động: xoay các khớp cổ tay, cổ 
chân, đầu gối, hông 

- Trò chơi “Có chúng em ” 

1 - 2’ 

 

1- 2’- 1 lần 

 

1-2’  -  1 lần 

 

1-2’  -  1 lần 

 

 
 

 

P
hầ

n 
cơ

 b
ản

 

1. Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng 

+ GV điều khiển 

+ Cán sự lớp điều khiển 

+ Chia từng tổ để ôn tập các động tác 
ĐHĐN và rèn luyện tư thế cơ bản 

2. Ôn đi chuyển hướng phải, trái  

+ GV điều khiển 

+ Cán sự lớp điều khiển 

3. Trò chơi “Chim về tổ” 

- GV nhắc lại trò chơi và luật chơi 

- Tổ chức cho các em tiến hành chơi 

4. Tập phối hợp các động tác sau: Tập 
hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, 
quay phải quay trái, đi chuyển hướng 
phải, trái do GV điều khiển 

7 - 8’ 

 

 

 

 

7 - 8’ 

 

 

 

6 - 8’ 

 

 

2 lần 

 

 
 

 
 

 



 

 

P
hầ

n 
kế

t  
th

úc
 1. Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 

2. GV cùng HS hệ thống bài ôn tập và 
khen những em thực hiện tốt động tác, 
động viên các em chưa tốt 

3.Về nhà ôn các nội dung ĐHĐN và 
rèn luyện TTCB  

1 - 2’ – 1lần 

2 - 3’  - 1lần 

 

 

1 - 2’   
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Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 

CHÍNH TẢ: (nhớ – viết ) 
TIẾNG RU 

 I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:  

- Nhớ- viết đúng bài chính tả ( khổ thơ 1 và 2); trình bày đúng các dòng thơ, 
khổ thơ lục bát. Làm đúng BT2a . 

- HS viết đúng: muốn sống, nhân gian, đốm lửa, sông nhỏ. 
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng viết đúng và đẹp, viết đúng  những chữ có phụ âm đầu 
d/gi/ r. 
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt. 
4. Góp phần phát triển năng lực: NL tự chủ và tự học, NL giải quyết vấn đề và 
sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ. 
II.CHUẨN BỊ : 
1. Đồ dùng:  

- GV: SGK, Bảng  phụ  
- HS: SGK. 

2. Phương pháp, kĩ thuật:  
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn 

đề, hoạt động nhóm, trò chơi học tập.  
 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm 
đôi.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. HĐ khởi động (3 phút): 
- TC: Truyền điện 
 
- Nhận xét - Kết nối kiến thức 

 
- HS nối tiếp nhau đọc 1 câu thơ trong bài 
“Tiếng Ru” 
- Lắng nghe 



 

 

- Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng. - Mở SGK 
 2. HĐ chuẩn bị viết chính tả (5 phút): 
*Mục tiêu:  
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài. 
- Nắm được nội dung bài viết, luyện viết những từ ngữ khó, dễ lẫn, biết cách trình 
bày đúng quy định để viết cho đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ. 
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp 
 a. Trao đổi về nội dung đoạn chép 
 - GV đọc bài một lượt (2 khổ thơ đầu 
trong bài Tiếng ru). 
+ Con người muốn sống phải làm gì? 
+ Đoạn thơ khuyên chúng ta điều gì? 
 
b. Hướng dẫn cách trình bày: 
+ Bài thơ viết theo thể thơ gì? 
+ Trình bày bài thơ như thế nào cho 
đẹp? 
+ Dòng thơ nào có dấu chấm phẩy, 
dấu gạch nối, dấu chấm hỏi, dấu chấm 
than.   
+ Những chữ đầu dòng thơ viết ntn? 
c. Hướng dẫn viết từ khó: 
 - Trong bài có các từ nào khó, dễ lẫn? 
- Giáo viên đọc từ khó, dễ lẫn cho Hs 
viết  

 
- 1 Học sinh đọc lại. 
 
- …yêu thương đồng loại 
-…sống trong cùng 1cộng đồng phải yêu 
thương nhau. 
 
- Thể thơ lục bát 
- Dòng 6 lùi vào 2ô, dòng 8 viết sát lề. 
 
-…dòng 2, 7,7 ,8 
 
 
- Viết hoa. 
. 
- HS nêu, dự kiến: muốn sống, nhân gian, 
một đốm, sông nhỏ. 
- 2 học sinh viết bảng. Lớp viết bảng con. 

 3. HĐ viết chính tả (15 phút): 
*Mục tiêu:  
- Học sinh chép lại chính xác đoạn chính tả. 
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. Trình bày đúng quy định bài chính 
tả. 
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân 
 - Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề 
cần thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa 
trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, 
quan sát kĩ từng chữ trên bảng, đọc nhẩm 
từng cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; 
ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui 
định.  
- Cho học sinh viết bài. 
Lưu ý: Tư thế ngồi, cách cầm bút và tốc độ 
viết của các đối tượng M1. 

- Lắng nghe 
 
 
 
 
 
 
 
- HS viết bài. 



 

 

 4. HĐ chấm, nhận xét bài (3 phút) 
*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn. 
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi 

- Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo. 
 
 
- Giáo viên đánh giá, nhận xét 7 - 10 bài. 
 
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh. 

- Học sinh xem lại bài của mình, dùng 
bút chì gạch chân lỗi viết sai. Sửa lại 
xuống cuối vở bằng bút mực. 
- Trao đổi bài (cặp đôi) để soát hộ 
nhau 
- Lắng nghe. 

 5. HĐ làm bài tập (7 phút) 
*Mục tiêu: Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ăc/oăc; ch/tr. 
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - cặp đôi - Chia sẻ trước lớp 
Bài 2a: Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bẳng 
d, gi hoặc r 
 
- Lưu ý khâu phát âm 

- Làm bài cá nhân – Chia sẻ cặp – 
Lớp 
=>Đáp án: rán, dễ, giao thừa 
- HS đọc lại các từ tìm được 

6. HĐ ứng dụng (1 phút) 
 
 
 
7. HĐ sáng tạo (1 phút) 

- Về viết lại 10 lần những chữ đã viết 
sai. 
- Tìm và viết ra 5 từ có chứa tiếng bắt 
đầu bằng d, r hoặc gi 
- Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ 
hoặc bài thơ nói về tình yêu thương, 
chia sẻ đùm bọc của con người trong 
cộng đồng, chép lại cho đẹp. 
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TOÁN: 

TIẾT 40. LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:  

- HS biết tìm một thành phần chưa biết của phép tính. 

- Biết làm tính nhân (chia) số có 2 chữ số với (cho) số có một chữ số. 

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tìm thành phần chưa biết trong bài toán. 

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học 
toán.  



 

 

4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng 
tạo, NL tư duy - lập luận logic. 
*Bài tập cần làm: Bài 1, 2 (cột 1,2), BT3. 

II.CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng:  

- GV: SGK, bảng phụ. 
- HS: SGK. 

2. Phương pháp, kĩ thuật:  
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, đặt và 

giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm.  
 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi. 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:       

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. HĐ khởi động (3 phút) : 
- Trò chơi: Tìm nhanh đáp số.  
X bằng bao nhiêu? 
27 : x = 3 
28 : x  = 4 
24 : x = 8 
43 : x = 7 
- Tổng kết TC – Kết nối bài học 
- Giới thiệu bài – Ghi đầu bài lên 
bảng. 

  
- HS tham gia chơi: Nhẩm và ghi nhanh kết quả 
ra bảng con. Thi đua xem ai giơ bảng nhanh và 
đúng. 
 
 
 
- Lắng nghe 
- Mở vở 

2. HĐ thực hành (30 phút): 
* Mục tiêu:  

- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép tính. 

- Biết làm tính nhân (chia) số có 2 chữ số với (cho) số có một chữ số. 

* Cách tiến hành:  
Bài 1: (Cá nhân - Cặp - Lớp) 
- Yêu cầu HS xác định tên thành 
phần và kết quả của từng phép 
tính trước khi làm bài. 
- Gợi ý làm bài: 
+ Ở câu a), muốn tìm số hạng 
chưa biết ta làm thế nào? 
+ Ở câu b), muốn tìm thừa số 
chưa biết ta làm thế nào? 
+........  
(Hỏi tương tự với các câu còn 
lại). 
- GV quan sát, giúp đỡ những 
HS làm chưa tốt. 
 

 
- HS trả lời 
 
 
 
+ Lấy Tổng trừ đi SH kia. 
 
+ Lấy Tích chia cho thừa số kia 
 
+........ 
 
 
- HS làm cá nhân  
- Kiểm tra chéo trong cặp đôi 
- Chia sẻ kết quả trước lớp 



 

 

Bài 2: (Cá nhân - Lớp) 
 
- Lưu ý khâu trình bày của HS 
Bài 3: (Cá nhân - Cặp - Lớp 
 
- Câu hỏi gợi ý làm bài: 
+ Muốn tìm 1/3 của 36 em làm 
ntn? 
 
 
 
Bài 4: (BT chờ - Dành cho đối 
tượng hoàn thành sớm - M3, M4) 
- GV kiểm tra, đánh giá riêng 
từng em 

- Học sinh đọc và làm bài cá nhân. 
- Chia sẻ trong cặp 
- Chia sẻ kết quả trước lớp 
- HS làm cá nhân  
- Chia sẻ cặp đôi  
- Chia sẻ kết quả trước lớp: 
- Ta lấy 36 : 3 

Giải 
Số lít dầu còn lại ở trong thùng là: 

36 : 6 = 12 (l) 
                                      Đ/S: 12 l dầu 
- HS tự làm bài rồi báo cáo sau khi hoàn thành. 
 
=> Đáp án B 

3. HĐ ứng dụng (1 phút)  
 
4. HĐ sáng tạo (1 phút)  

- Về xem lại bài đã làm trên lớp. Tìm các bài toán 
dạng tìm X để làm thêm cho nhớ. 
- So sánh cách tìm của các dạng toán tìm X: tìm 
số bị chia, tìm số chia, tìm thừa số chưa biết, tìm 
số hạng chưa biết, tìm số bị trừ, tìm số trừ. 
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TẬP LÀM VĂN: 
 

KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XÓM 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 

- HS biết kể về một người hàng xóm theo gợi ý (BT1). 
-Viết lại những điều vừa kể thành 1 đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu) (BT2) 

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng nói và viết. Nói và viết một cách tự nhiên, chân thành về 
người hàng xóm mà mình yêu mến. 

3. Thái độ:  Yêu thương, quý mến và gắn bó với mọi người sống quanh mình. 
4. Góp phần phát triển năng lực: NL tự chủ và tự học, NL giáo tiếp và hợp tác, 
NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ. 
*GD BVMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ trong các mối quan hệ xã hội. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng:  

- GV: Bảng phụ ghi các gợi ý BT1 



 

 

- HS: SGK 
2. Phương pháp, kĩ thuật:  

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn 
đề, hoạt động nhóm, TC học tập.  
 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

Hoạt động  của GV Hoạt động của HS 
 1. HĐ khởi động (3 phút): 
- Cho HS nghe bài hát: “Tình làng 
nghĩa xóm” 
 
- Kết nối kiến thức - Giới thiệu bài 
mới. 
- Ghi đầu bài lên bảng  

 
- HS đứng lên nghe, vỗ tay theo nhịp và 
múa phụ họa những động tác đơn giản theo 
lời bài hát 
- Nêu nội dung bài hát 
 
- Mở SGK 

2. HĐ thực hành: (30 phút) 
*Mục tiêu: Kể được một cách đơn giản về người hàng xóm một cách tự nhiên, chân 
thành. 
*Cách tiến hành:  
 Bài 1: Kể về một người hàng xóm mà 
em quý mến. 
- Yêu cầu HS suy nghĩ và nhớ lại 
những đặc điểm của người hàng xóm 
mà mình định kể. 
- Treo bảng lớp nội dung gợi ý: 
+Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi? 
+ Người đó làm nghề gì? 
+ Hình dáng, tính tình ntn? Tình cảm 
của gia đình em đối với họ?  
+Tình cảm của người hàng xóm đối 
với gia đình em ra sao? 
*GV giúp đỡ HS M1: Gợi ý cách trả 
lời cho hợp lý, diễn đạt rõ ý. 
 
=> Câu hỏi chốt bài: 
+ Em có yêu quý những người hàng 
xóm của mình không? 
+ Em cần làm gì để thể hiện sự quý 
mến đó? 
Bài 2: Viết những điều em kể thành 
một đoạn văn ngắn (từ 5 – 7 câu) 
- GV quan sát 
- Đánh giá – nhận xét 7 – 10 bài 
- Nhận xét nhanh kết quả viết bài của 
HS. Tập trung nhận xét về nội dung và 
cách sử dụng dấu câu trong diễn đạt. 

- Cá nhân - Cặp đôi - Cả lớp 
 
- Đọc yêu cầu, suy nghĩ về người hàng 
xóm. 
*Nhóm trưởng điều hành các bạn trong 
nhóm kể theo thứ tự sau: 
- Cá nhân suy nghĩ để tìm câu trả lời cho 
các gợi ý. 
- Luyện kể trong cặp (2 người kể cho nhau 
nghe) 
- Luyện kể trong nhóm. 
- Đại diện nhóm lên kể trước lớp. 
- Lớp và GV nhận xét, sửa sai. 
- Lớp bình chọn bạn kể hay nhất  
 
 
- HS liên hệ, trả lời. 
 
 
 
- Cá nhân - Cả lớp 
 
- HS thực hành viết. 
 
 
 
 


